
144  Journal homepage: https://vjol.info.vn/index.php/tctbgd

Equipment with new general education program, Volume 2,  Issue 315 (June 2024)

ISSN 1859 - 0810

1. Đặt vấn đề
Công nghệ thông tin là một ngành học đang có sức 

hút đối với nhiều người học. Sau khi tốt nghiệp, nếu 
người học có năng lực tốt và thành thạo kỹ năng về 
CSDL và một hệ thống lập trình nào đó thì cơ hội có 
được việc làm tốt là rất lớn, đặc biệt liên quan đến xây 
dựng và triển khai các hệ thống thông tin quản lý. Các 
vị trí công việc liên quan đến ngành này luôn hấp dẫn 
và thu hút đối với người lao động. Tất nhiên, bên cạnh 
những cơ hội rất rộng mở và hấp dẫn như vậy luôn tồn 
tại nhiều thách thức, cụ thể là yêu cầu ngày càng cao 
đối với nguồn nhân lực cũng như sự cạnh tranh công 
việc giữa các cá nhân với nhau. 

Quá trình đào tạo học phần CSDL chú trọng đến 
trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và điều chỉnh 
thái độ cho SV để đạt được mục tiêu  và chuẩn đầu 
ra của HP, giúp họ có đủ phẩm chất và năng lực làm 
việc, giao tiếp trong công việc sau khi ra trường. Đối 
với học phần này, thiết kế CSDL và khai thác CSDL 
là hai mục tiêu chính mà SV cần đạt và hai mục tiêu 
này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Khi SV thiết kế 
CSDL, họ cần nghĩ đến những yêu cầu sau này trong 
khai thác CSDL họ đang thiết kế. Ngược lại, khả năng 
khai thác một CSDL phụ thuộc vào thiết kế CSDL đó 
như thế nào. Việc thiết kế CSDL tốt đòi hỏi SV về 
năng lực phân tích, tổng hợp cao trong các tình huống 
nghiệp vụ thực tế. Một thiết kế cụ thể có thể tốt cho 
bài toán này nhưng chưa chắc đã tốt cho một bài toán 
khác. Thậm chí, trong vòng đời của CSDL trong một 
hệ thống thông tin cụ thể thì cũng cần tính đến điều 
chỉnh thiết kế CSDL cho phù hợp với yêu cầu khai 
thác CSDL luôn thay đổi sao cho tối ưu. Tất cả các 
yếu tố liên quan thiết kế CSDL vừa mô tả được lĩnh 

vực ứng dụng, vừa tối ưu và đảm bảo tính đúng đắn 
của một thuật toán cho các truy vấn khai thác dữ liệu 
làm cho học phần CSDL thường là học phần khó với 
hầu hết SV.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Mối quan hệ giữa đánh giá quá trình, DHTT và 
động lực học tập

Khái niệm về đánh giá quá trình: Đánh giá quá 
trình là hoạt động đánh giá diễn ra trong lớp học mà 
bằng chứng về việc học của người học được người 
dạy, người học hoặc các bạn cùng học gợi ra, giải 
thích và sử dụng để đưa ra quyết định về các bước tiếp 
theo trong tiến trình thực hiện hoạt động giảng dạy và 
học tập nhằm cải thiện kết quả học tập và nâng cao 
tính tự chủ của người học.
2.2. Các nguyên tắc thiết kế

Sử dụng chuẩn đầu ra của học phần làm định 
hướng nội dung thiết kế

“Chuẩn đầu ra là yêu cầu cần đạt về phẩm chất 
và năng lực của người học sau khi hoàn thành một 
CTĐT, gồm cả yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, 
mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học khi tốt 
nghiệp” (Theo Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 
22 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chuẩn đầu ra là các chuẩn mực quan trọng, là tiêu 
chí để trở thành thước đo xác định kết quả học tập của 
người học đạt mức độ nào.

Đối với học phần CSDL, sau khi kết thúc Học 
phần, SV có khả năng:
Chuẩn 
đầu ra Nội dung chuẩn đầu ra học phần

CĐR1 Thiết kế được CSDL quan hệ.
CĐR2 Sử dụng được các loại ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.

Một số đề xuất tổ chức thực hiện đánh giá quá trình 
cho học phần cơ sở dữ liệu ở đại học
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CĐR3 Vận dụng được đại số quan hệ.
CĐR4 Truy vấn dữ liệu bằng SQL.
CĐR5 Chuẩn hoá lược đồ quan hệ dựa trên lý thuyết thiết kế CSDL.

Do đó, khi thiết kế các hoạt động đánh giá quá 
trình, nguyên tắc này giúp “định hướng người học” – 
là một trong những yếu tố mà bài báo xác định nhằm 
thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cơ bản của người học, 
tăng ĐLHT của họ. 

Đáp ứng các chiến lược của đánh giá quá trình
Dựa vào 3 câu hỏi và 5 chiến lược khi thực hiện 

đánh giá quá trình của Black và Wiliam [8], bài báo 
xác định một số các hoạt động thực hiện đánh giá quá 
trình trong DHTT tương ứng đối với ba đối tượng là 
giảng viên, SV và các bạn cùng học được đề xuất cụ 
thể ở Bảng 2.1 như sau: 

Bảng 2.1. Các hoạt động đánh giá trong DHTT 
tương ứng với ba câu hỏi và năm chiến lược cốt lõi 

của đánh giá quá trình 

SV đang đi tới đâu? SV đang ở đâu?
SV cần đi tới 
đích như thế 

nào?

Giảng 
viên

(1) (2) (3)

Cung cấp, giải thích 
và làm rõ các tiêu 
chí đánh giá của các 
chuẩn đầu ra bằng các 
ví dụ minh họa điển 
hình.

Tạo môi trường thuận 
lợi, có sự hỗ trợ của 
công nghệ dựa trên 
nền tảng Internet để 
thu thập bằng chứng 
hiệu quả về việc học 
của SV thông qua 
quan sát, theo dõi và 
thảo luận. 

Phản hồi đến 
SV dựa trên các 
bằng chứng đã 
được thu thập, 
có sự hỗ trợ của 
công nghệ dựa 
trên nền tảng 
Internet.

Các 
bạn 
cùng 
học

(1) (4)
Xác định rõ, thấu 
hiểu, giải thích và 
chia sẻ các tiêu chí 
đánh giá của các 
chuẩn đầu ra.

Thể hiện qua học tập hợp tác, giảng 
dạy qua lại, đánh giá đồng đẳng, có sự 
hỗ trợ của công nghệ dựa trên nền tảng 
Internet.

SV

(1) (5)
Xác định rõ, thấu hiểu 
và giải thích các tiêu 
chí đánh giá của các 
chuẩn đầu ra.

Thể hiện qua siêu nhận thức, động lực, 
sở thích, phân bổ, tự đánh giá, có sự 
hỗ trợ của công nghệ dựa trên nền tảng 
Internet.

Xác định mức độ DHTT phù hợp với các hoạt 
động đánh giá và môi trường dạy học

Đánh giá quá trình trong DHTT không chỉ đơn 
thuần là đánh giá quá trình điện tử hay đánh giá quá 
trình trực tuyến hay đánh giá có sự hỗ trợ của máy tính 
trong DHTT vì bản thân công nghệ không mang tính 
‘quá trình’ trong dạy học trực tuyến. Ở đây, đánh giá 
quá trình trong DHTT cần một sự kết hợp hài hòa, phù 
hợp, thống nhất và chặt chẽ giữa công nghệ với các 
thành tố của QTDH như: mục đích dạy học, nội dung 
dạy học; phương pháp, phương tiện dạy học; hình 
thức tổ chức dạy học; GV và SV – đối tượng trong 
quá trình giảng dạy và học tập. Do đó, trước tiên, cần 
xác định các hình thức trực tuyến để có các thiết kế 

phù hợp với dạy học trực tuyến.
Trong DHTT, hệ thống quản lý học tập (LMS – 

Learning Management Systems) đóng vai trò rất quan 
trọng. Do đó, hệ thống quản lý học tập đã được sử 
dụng rộng rãi hầu hết tại các trường đại học và cơ sở 
giáo dục khi triển khai DHTT. Chúng cung cấp một 
số lợi thế cho việc dạy và học, đặc biệt là hỗ trợ trong 
thực hiện đánh giá quá trình. Đầu tiên, hệ thống quản 
lý học tập hỗ trợ người dạy thực hiện nhiều hoạt động 
trong và sau lớp học như đọc tài liệu học tập, thảo 
luận không đồng bộ, câu trắc nghiệm và tự đánh giá/ 
đánh giá đồng đẳng. Thứ hai, người học có thể tự do 
lựa chọn tài liệu khóa học và kiểm soát tốc độ và lộ 
trình học tập của mình. Quyền tự do lựa chọn và kiểm 
soát có thể làm tăng động lực của người học và cung 
cấp cho họ nhiều cơ hội học tập hơn. Cuối cùng, quá 
trình học tập của người học được ghi lại trong nhật ký 
hệ thống. Những nhật ký này có thể được theo dõi và 
phân tích để tạo ra thông tin hữu ích cho người dạy để 
cải thiện thiết kế giảng dạy của họ. 

Để có thể sử dụng công nghệ hỗ trợ cho các chiến 
lược đánh giá quá trình (xem Bảng 1) thực hiện hiệu 
quả, 5 thành phần cốt lõi liên quan đến DHTT được 
bài báo xác định như sau:

Học liệu điện tử: bao gồm đề cương chi tiết học 
phần, các hướng dẫn, yêu cầu thực hiện các nhiệm 
vụ,…đã được số hóa và luôn sẵn có trên hệ thống 
học tập; bài giảng điện tử; tài liệu tham khảo điện tử; 
video, hình ảnh, âm thanh mô phỏng trực quan nội 
dung bài học,…được cung cấp bởi giảng viên. Bên 
cạnh đó, học liệu điện tử cũng có thể được tạo ra bởi 
SV khi thực hiện các nhiệm vụ theo cá nhân hay theo 
nhóm.

Nhiệm vụ điện tử: bao gồm các công cụ và các 
phương tiện kỹ thuật số được sử dụng để chỉ định, 
thiết lập, gửi, thu thập, cho điểm và gửi lại kết quả 
về các nhiệm vụ cần thực hiện như bài kiểm tra trắc 
nghiệm, bài tự luận ngắn, bài thực hành tự động,…

Thảo luận điện tử: bao gồm các công cụ và các 
phương tiện kỹ thuật số được sử dụng để thực hiện 
các giao tiếp theo hình thức trực tuyến đồng bộ hoặc 
không đồng bộ như diễn đàn lớp học ảo, bảng thảo 
luận, email, tin nhắn,…

Phản hồi điện tử: bao gồm các công cụ và các 
phương tiện kỹ thuật số được sử dụng để thực hiện 
các phản hồi tự động như các kết quả bài trắc nghiệm, 
tự luận ngắn của từng cá nhân; phản hồi chung trên 
diễn đàn lớp học ảo.

Tự đánh giá điện tử: bao gồm các công cụ và các 
phương tiện kỹ thuật số được sử dụng để thực hiện và 
biểu diễn kết quả tự đánh giá như biểu mẫu trực tuyến, 
phần mềm hiển thị kết quả tự đánh giá,…
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Hệ thống học tập sử dụng phần mềm là Microsoft 
Teams với các tài khoản do Nhà trường cung cấp và hệ 
thống quản lý học tập riêng của nhóm tác giả thiết kế 
và xây dựng tại địa chỉ https://tuhoc.pro.
2.3.Xác định các yêu cầu đối với GV và SV

Đối với giảng viên
Dựa vào 3 câu hỏi và 5 chiến lược khi thực hiện 

đánh giá quá trình ở trên, bài báo xác đinh xác định 9 
yêu cầu cần được đề cập đến trong việc triển khai thực 
hiện đánh giá trong DHTT đối với GVvà được phân 
thành một số nhóm như Hình 2.1:

Hai yêu cầu đầu tiên (yêu cầu 1 và 2) tập trung vào 
thông tin mà GVcung cấp hoặc làm rõ với SV về việc 
học sẽ thực hiện như thế nào, giúp cả GVvà SV xác 
định được đích cần đến của họ;

Hai yêu cầu tiếp theo (yêu cầu 3 và 4) tập trung vào 
việc thu thập bằng chứng về việc học của SV: thông 
qua các nhiệm vụ và hoạt động được thiết kế, thông 
qua phản hồi và các câu hỏi được thiết kế sẵn để cung 
cấp bằng chứng xác thực về sự hiểu biết của SV. Cùng 
với hai yêu cầu trên và yêu cầu tự đánh giá (yêu cầu 7) 
của SV giúp SV và GV hiểu SV hiện đang ở đâu trong 
QTHT của họ;

Các yêu cầu còn lại tập trung vào việc phản hồi 
có thể được sử dụng để thu hẹp khoảng cách giữa học 
tập hiện tại và học tập cần hướng đến. Tất cả các yêu 
cầu này đều tập trung vào việc sử dụng bằng chứng 
để cung cấp thông tin hướng dẫn và diễn ra trong bối 
cảnh học tập hướng đến hỗ trợ việc học của SV mà 
trọng tâm là coi trọng sự hợp tác (GV với SV, SV với 
SV) và đề cao việc sử dụng công nghệ trong dạy học. 
Yêu cầu thứ 9 là sự điều chỉnh QTDH, được thực hiện 
liên tục sau khi thực hiện triển khai các hoạt động 
đánh giá quá trình.

Đối với SV
Bản chất của đánh giá quá trình trong DHTT là 

theo dõi và hỗ trợ từng SV tiến bộ tùy theo sự thích 
ứng của mỗi người. Nhấn mạnh rằng, mỗi SV là một 
cá thể riêng biệt, do đó, bản thân họ cần hiểu rõ việc 

học của mình đang ở tình trạng như thế nào và chuyển 
biến ra sao. 
2.4. Triển khai thực hiện theo chu trình PDCA

Bước 1: Lập kế hoạch
Kế hoạch đánh giá quá trình trong DHTT theo 

hướng nâng cao ĐLHT cho SV được xây dựng dựa 
trên kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần 
CSDL, thể hiện rõ trong đề cương chi tiết của Học 
phần. Các hoạt động đánh giá phải được xây dựng 
kế hoạch phù hợp với kế hoạch giảng dạy. Mục tiêu 
của bước này là xây dựng kế hoạch tổng quát cho cả 
chương trình giảng dạy của Học phần nhằm phân bổ 
đa dạng và đầy đủ các hoạt động đánh giá, phù hợp với 
mục tiêu và chuẩn đầu ra cần đạt của bài học. Ở bước 
này, GV cần xác định được các thông tin sau để xây 
dựng kế hoạch:

Chuẩn đầu ra;
Nội dung bài học liên quan đến chuẩn đầu ra; 
Bằng chứng thu được về việc học của SV liên quan 

đến chuẩn đầu ra;
Kỹ thuật được sử dụng để thực hiện đánh giá quá 

trình trong DHTT theo hướng nâng cao ĐLHT cho 
SV);

Thời gian thực hiện.
Bước 2: Thực hiện
Bước 3: Đánh giá
Bước 4: Điều chỉnh: GV điều chỉnh lại kế hoạch:
- Kết quả của đánh giá ở bước 3 là đạt mức nào so 

mục tiêu đề ra; hoặc/và
- Kết quả thu thập chứng cứ về việc học của SV; 

hoặc/ và
- Kết quả tự đánh giá của SV.

3. Kết luận
Hiện nay, ngày càng nhiều các trường đại học chú 

trọng đến việc đánh người học, đặc biệt là các chiến 
lược đánh giá chú trọng vào quá trình, giúp người học 
đạt được những chuẩn đầu ra của học phần, của CTĐT 
như đánh giá quá trình trong dạy học trực tuyến. Tuy 
nhiên, để thuận lợi trong thực hiện các chiến lược đánh 
giá như trên, một ĐNGV tích cực, sự đảm bảo về cơ 
sở vật chất, sự phối hợp của tất cả các bên liên quan là 
các vấn đề cốt lõi cần được đầu tư và phát triển.
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